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1 24202105253  Nguyễn Thúy Minh  Châu 22/08/2000 Đà Nẵng 27SYC1

2 2320716319  Nguyễn Quỳnh  Chi 07/06/1999 Hòa Bình 27SYC1

3 24207105155  Diệp Thanh  Dung 16/02/2000 Đà Nẵng 27SYC1

4 24207204193  Đặng Lê Nhật  Hạ 25/11/2000 Bình Định 27SYC1

5 24207107840  Thiều Thị  Hải 23/02/2000 Thanh Hóa 27SYC1

6 24202104296  Nguyễn Thị Thúy  Hằng 27/07/2000 Quảng Bình 27SYC1

7 24207116514  Trần Thị  Hạnh 10/02/2000 Quảng Nam 27SYC1

8 24207202829  Lương Thị Mỹ  Hiền 23/01/2000 Quảng Nam 27SYC1

9 24218615933  Trương Hữu  Hiệu 29/10/2000 Gia Lai 27SYC1

10 24202216003  Phan Lê Kim  Hoàng 21/01/2000 Đà Nẵng 27SYC1

11 24214208403  Đỗ Minh  Hoàng 20/01/2000 Đà Nẵng 27SYC1

12 24207104485  Lê Thị  Hồng 16/03/2000 Quảng Nam 27SYC1

13 24207116762  Trương Thị Kiều  Huyên 24/08/2000 Quảng Nam 27SYC1

14 24202506074  Trần Thu  Huyền 05/10/2000 Đà Nẵng 27SYC1

15 24207116042  Nguyễn Thị Thanh  Lam 13/06/2000 Quảng Nam 27SYC1

16 24218602844  Hoàng  Nam 03/01/2000 Đà Nẵng 27TBN4

17 24207211564  Nguyễn Thanh  Nga 21/12/2000 Đà Nẵng 27TBN4

18 24212103903  Nguyễn Đoàn  Nhật 20/11/2000 Quảng Nam 27TBN4

19 24212505531  Trần Gia  Bảo 23/07/2000 Quảng Bình 27THT3

20 24202109569  Trần Thị Trúc  Giang 04/02/2000 Quảng Nam 27THT3

21 24212501330  Võ Trọng  Hải 17/09/1997 Quảng Ngãi 27THT3

22 24207104920  Cao Thị  Hằng 21/04/2000 Quảng Bình 27THT3

23 24202107094  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 17/08/2000 Quảng Nam 27THT3

24 24202414543  Trương Thị Hồng  Uyên 17/04/2000 Quảng Ngãi 26THT10 Nợ Cơ bản
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1 24202516345  Nguyễn Thị  Lợi 17/03/2000 Đà Nẵng 27SYC1

2 24218708002  Hoàng Bá  Lợi 14/08/2000 Gia Lai 27SYC1

3 24217106266  Nguyễn Anh  An 28/10/2000 Quảng Nam 27TBN4

4 2320520324  Nguyễn Thị Lan  Anh 15/04/1999 Quảng Trị 27TBN4

5 25202408966  Lê Trần Vân  Anh 18/09/2001 Quảng Trị 27TBN4

6 24207216430  Mai Ngọc  Ánh 14/11/2000 Đà Nẵng 27TBN4

7 26265218002  Võ Thị  Cẩm 17/08/1990 Quảng Nam 27TBN4

8 24212101107  Trần Quốc  Cường 22/09/2000 Gia Lai 27TBN4

9 2321273335  Cao Trần Kỳ  Duy 06/11/1999 Đà Nẵng 27TBN4

10 24203515221  Đặng Thị Hương  Giang 14/05/2000 Quảng Nam 27TBN4

11 24217204446  Trương Công Nhật  Hào 12/06/2000 Quảng Nam 27TBN4

12 24203115726  Phan Thị Ánh  Hồng 08/07/2000 Quảng Nam 27TBN4

13 24212105700  Hà Thế  Lâm 09/09/2000 Khánh Hòa 27TBN4

14 24202102998  Lê Thị Hoài  Linh 08/02/2000 Quảng Nam 27TBN4

15 24202115591  Võ Thị Khánh  Linh 07/08/2000 Quảng Nam 27TBN4

16 24202115643  Nguyễn Hồ Thảo  My 12/08/2000 Quảng Nam 27TBN4

17 24207102981  Nguyễn Thị Diệu  Hạnh 20/02/2000 Quảng Nam 27THT3

18 24217206395  Cao Việt  Hùng 30/04/2000 Quảng Bình 27THT3

19 24217108508  Nguyễn Bá Quang  Huy 16/08/2000 Đà Nẵng 27THT3

20 24217206140  Trần Văn  Huy 23/09/2000 Đà Nẵng 27THT3

21 24202610439  Mai Thị  Huyền 07/06/2000 Quảng Bình 27THT3

22 25202616419  Huỳnh Thị  Liên 13/05/2001 Quảng Nam 27THT3

23 24205104846  Phạm Thị Thùy  Linh 25/08/2000 Gia Lai 27THT3

24 24205106806  Lê Trần Mỹ  Linh 20/11/2000 Quảng Nam 27THT3

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2


